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MÃ ĐỀ 902


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 ĐIỂM)
Đọc bài thơ sau:
THƯƠNG MẸ 
                                 (Đặng Minh Mai)
Nghĩ về mẹ lòng bao thương nhớ
Lệ hai hàng nức nở tim đau!
Một đời mưa nắng dãi dầu
Sớm khuya bươn chải chẳng sầu trách than!

    Dẫu sương gió gian nan vất vả
Rét cắt da mẹ đã lên đường
Đôi vai trĩu nặng tình thương
Buôn xuôi bán ngược kiếm đường mưu sinh!

Con khôn lớn gia đình đỡ thiếu
Mẹ lưng còng thân yếu hơn xưa
Cơm ăn bữa tối nghỉ trưa
Tai ương tật bệnh nào chừa mẹ đâu?
 
Trời nghiêng ngả ứa sầu rơi lệ
Mẹ ra đi trần thế mẹ rời…!
Thương yêu gửi lại trên đời
Xuôi tay, nhắm mắt chẳng lời trối trăn!!!

Ở nơi đó chốn lành mẹ đến
Cõi thiên bồng nơi kết trần gian
Cầu xin mẹ được bình an
Vãng sinh tịnh độ lời vàng con mong!
						(Nguồn trích dẫn: trang thihuu.com)



Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm). Em hãy chỉ ra một số đặc điểm của thể thơ song thất lục bát được thể hiện trong khổ thơ thứ 2 của bài thơ “Thương mẹ”.
Câu 2 (0.5 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ được tác giả sử dụng trong bài thơ. 
Câu 3 (1.0 điểm). Phân tích tác dụng của phép tu từ ẩn dụ trong câu thơ:  
"Một đời mưa nắng dãi dầu
Sớm khuya bươn chải chẳng sầu trách than!"
Câu 4 (1.0 điểm). Ở khổ thơ cuối, người con gửi gắm ước nguyện gì cho mẹ? Qua đó, em hiểu thêm điều gì về tấm lòng của người con?
Câu 5 (1.0 điểm). Mẹ luôn là người bên cạnh yêu thương, chở che và đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời. Theo em, mỗi người con cần làm gì để báo đáp công ơn của mẹ?
II. PHẦN VIẾT (6,0 ĐIỂM)
[bookmark: _Hlk211467805]Câu 1 (2.0 điểm). 
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ đầu bài thơ“Thương mẹ”của tác giả Đặng Minh Mai trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (2.0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) về vấn đề: Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chúc các em làm bài tốt
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	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Phần Đọc hiểu (4.0 điểm)

	Câu1 
	- HS chỉ ra được ít nhất 2 đặc điểm của thể thơ song thất lục bát 
	0.5 đ

	Câu 2 

	 - Từ ngữ khắc họa hình ảnh của mẹ: mưa nắng dãi dầu, sớm khuya bươn chải, sương gió gian nan vất vả, lưng còng…
	0. 5 đ


	Câu 3 
 
	- Chỉ ra được BPTT: Ẩn dụ: Nắng mưa 
- Tác dụng: 
+ Câu thơ trở nên sinh động, cảm xúc;  
+ Gợi sự vất vả, hi sinh của mẹ
+ Thể hiện tình cảm trân trọng, biết ơn mẹ
(HS có các cách diễn đạt khác nhưng hợp lí vẫn cho điểm)
	0.25 đ

0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	Câu 5 

	Người con cầu mong mẹ được bình an, siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Qua đó thể hiện tình yêu thương, lòng hiếu thảo và nỗi nhớ thương sâu nặng của người con đối với mẹ
	0,5 đ
0,5 đ

	Câu 5
	HS nêu được những việc làm thể hiện tình cảm với cha mẹ:  
· Quan tâm, sẻ chia 
· Gần gũi, thấu hiểu 
· Trân trọng, yêu thương 
· Nỗ lực phấn đấu trong học tập, trong cuộc sống để báo hiếu cho cha mẹ…
(HS có các cách diễn đạt khác nhưng hợp lí vẫn cho điểm)
HS nêu được từ 3 ý trở lên cho điểm tối đa
	
1 đ


	PHẦN VIẾT ( 6,0 điểm)

	Câu 1 
 2 điểm
	a. Xác định yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Đảm bảo cấu trúc đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ với dung lượng 200 chữ.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Nội dung, đặc sắc nghệ thuật của hai khổ thơ cuối của bài thơ "Thương mẹ" của Đặng Minh Mai  
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
- Nêu cảm nghĩ chung về yếu tố nội dung hay nghệ thuật của đoạn thơ.
- Nêu cụ thể cảm nghĩ về yếu tố nội dung hay nghệ thuật đã xác định:
+ Nội dung: Hình ảnh người mẹ với cuộc đời đầy vất vả, sự chịu thương, chịu khó của người mẹ qua hình ảnh "mưa nắng dãi dầu", từ ngữ "sớm khuya bươn chải". Câu thơ "Đôi vai trĩu nặng tình thương, buôn xuôi bán ngược kiếm đường mưu sinh
+ Nghệ thuật:Biện pháp tu từ ẩn dụ. Thể thơ song thất lục bát với nhịp điệu êm ái, trầm lắng tạo nên không gian sâu lắng.
+ Cảm nhận và liên hệ: Tác giả đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tình yêu thương chân thành dành cho mẹ. Hình ảnh người mẹ không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh mà còn gợi nhớ đến hình ảnh người mẹ trong cuộc sống đời thường của mỗi người.
* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn
	0,5


1,0














0,5

	Câu 2 
4 điểm 

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội: 
- Mở bài: Nêu được vấn đề
- Thân bài: Triển khai được vấn đề
- Kết bài: Khái quát lại được vấn đề 
b. Xác định đúng yêu cầu của đề bài nghị luận về vấn đề cần giải quyết
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Giải thích vấn đề
Biến đổi khí hậu: Là sự thay đổi của khí hậu do tác động của con người, chủ yếu là do việc thải ra quá nhiều khí nhà kính như CO2. Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hệ lụy như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, thiên tai ngày càng khốc liệt.
Ô nhiễm môi trường: Là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người. Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và các loài sinh vật khác.
2. Phân tích vấn đề
. Thực trạng: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng cao đe dọa các khu vực ven biển, hạn hán và lũ lụt diễn ra thường xuyên hơn.
· Nguyên nhân:
· Sử dụng quá mức nhiên liệu hóa thạch.
· Phá rừng và khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức.
· Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế.
· Hậu quả:
· Thiên tai, dịch bệnh gia tăng.
· Mất đa dạng sinh học.
· Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
· Kinh tế bị thiệt hại nặng nề.
· Ý kiến trái chiều:
· Một số người cho rằng biến đổi khí hậu là một quá trình tự nhiên, không phải do con người gây ra.
· Có ý kiến cho rằng việc bảo vệ môi trường sẽ cản trở sự phát triển kinh tế.
· Phản biện:
· Các bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng biến đổi khí hậu chủ yếu là do hoạt động của con người.
· Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế không phải là hai mục tiêu đối lập nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển kinh tế bền vững mà vẫn bảo vệ được môi trường.
3. Giải pháp
3.1. Tiết kiệm năng lượng:
· Người thực hiện: Học sinh.
· Cách thực hiện: 
· Tắt đèn, quạt, điều hòa khi không sử dụng.
· Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.
· Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện (đèn LED, tủ lạnh tiết kiệm năng lượng...).
· Đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe máy cá nhân.
· Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
· Các ứng dụng theo dõi lượng điện tiêu thụ.
· Các chương trình khuyến khích tiết kiệm năng lượng của nhà trường, địa phương.
· Lí giải/phân tích: Tiết kiệm năng lượng giúp giảm lượng khí thải nhà kính, nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu.
· Bằng chứng: Nhiều trường học đã áp dụng thành công các chương trình "Giờ Trái Đất", "Ngày Môi trường Thế giới", khuyến khích học sinh tiết kiệm điện, nước, giảm thiểu rác thải.
3.2. Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải:
· Người thực hiện: Học sinh.
· Cách thực hiện: 
· Phân loại rác tại nguồn.
· Hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần.
· Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường (bình nước cá nhân, hộp cơm...).
· Tái chế các vật liệu có thể tái chế (giấy, nhựa, kim loại...).
· Tái sử dụng các vật dụng cũ (quần áo, sách vở...).
· Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
· Các thùng rác phân loại tại trường học, khu dân cư.
· Các chương trình thu gom và tái chế rác thải của địa phương.
· Lí giải/phân tích: Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm.
· Bằng chứng: Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) đã trở thành hình mẫu điển hình khi xây dựng thành công mô hình “Trường học không rác thải”, trong đó học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động giảm thiểu và tái chế rác thải.
4. Liên hệ bản thân
d. Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
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0.5
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	[bookmark: _Hlk148825186]BAN GIÁM HIỆU


Nguyễn Ngọc Lan
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Doãn Thị Xuân Thanh
	NHÓM TRƯỞNG


      Đặng Quyết Tiến
	NGƯỜI RA ĐỀ


Lưu Thị Huyền






